
Mẫu số 13(c1) 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ 

(áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

STT Danh 
mục 

Đơn vị 
tính 

Khối 
lượng 

Ký mã hiệu, nhãn 
hiệu, hãng sản 
xuất, xuất xứ 

Nhà 
cung 
cấp 

Đơn giá 
không 

bao gồm 
thuế 

Thành tiền 
(không bao 
gồm thuế) 

(cột 4x7) 

        

        

        

        

Tổng 

(Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 
 

 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu​
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]​

​
​
​
​
 

Ghi chú: 

- Nhà thầu điền các cột từ (1) đến (8). Nhà thầu phải đề xuất và chào giá cho các vật tư, phụ tùng thay thế 
theo hướng dẫn tại Mục 15.8 CDNT và Mục 5 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. 

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để 
phục vụ việc so sánh HSDT, xếp hạng nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực 
hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng cam kết với giá 
không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

 

 


